
Phụ lục I

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vị trí: Kiểm soát không lưu

(Kèm theo Thông báo số: 2435/TB-QLB ngày 23 tháng 4 năm 2024)

CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN BẮC 10

1
Trung tâm Kiểm soát tiếp cận - tại 

sân Nội Bài
5

- Cung cấp dịch vụ Điều hành bay (Kiểm soát tiếp cận, Kiểm soát tại sân bay, Kiểm soát mặt đất) trong khu vực trách 

nhiệm. 

- Đảm bảo duy trì phân cách giữa các tàu bay không vi phạm trị số phân cách tối thiểu được quy định.

- Cung cấp thông tin liên quan đến an toàn hoạt động bay và điều kiện thời tiết... cho tổ lái qua liên lạc thoại và hệ thống 

ATIS.

- Xử lý các tình huống bất thường, khẩn cấp trong quá trình Điều hành bay.

- Hiệp đồng với cơ quan không lưu, mặt đất liên quan để điều tiết luồng tàu bay đi đến sân bay Nội bài đảm bảo An toàn- 

Điều hòa -Hiệu quả.

- Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Cảng vụ miền Bắc và các đầu mối liên quan thuộc cảng HKQT Nội bài nhằm đảm bảo 

đáp ứng các điều kiện phục vụ hoạt động bay.

- Hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan quản lý vùng trời, đảm bảo an toàn hoạt động bay hàng không dân dụng và quân sự 

liên quan trong khu vực trách nhiệm. 

- Giám sát các hoạt động bay trên màn hình ATM của Kiểm soát không lưu, Thực hiện các thao tác trên hệ thống 

AMAN/DMAN đảm bảo sắp xếp thứ tự các tàu bay khởi hành và về hạ cánh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

TT Bộ phận Số lượng Mô tả tóm tắt công việc Ghi chú
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2
Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà 

Nội
2

- Đảm bảo duy trì phân cách giữa các tàu bay không vi phạm trị số phân cách tối thiểu được quy định 

- Cung cấp thông tin hữu ích cho tổ lái về điều kiện thời tiết cũng như các thông tin khác ảnh hưởng đến hoạt động bay

- Xử lý các tình huống bất thường, khẩn cấp trong quá trình điều hành bay. 

- Điều phối luồng không lưu đảm bảo An toàn - Điều hòa - Hiệu quả các hoạt động bay trong vùng trời trách nhiệm. 

- Hiệp đồng chuyển giao các thông tin liên quan với các cơ quan không lưu và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo an 

toàn cho các chuyến bay trong khu vực trách nhiệm.

- Giám sát các hoạt động bay trên màn hình giám sát của Kiểm soát không lưu, Thực hiện các thao tác trên hệ thống 

AMAN đảm bảo sắp xếp thứ tự các tàu bay về hạ cánh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

3 Đài Kiểm soát không lưu Thọ Xuân 2

- Thực hiện công tác cung cấp dịch vụ kiểm soát mặt đất (GND CTRL), Kiểm soát Tại sân (TWR CTRL), Kiểm soát 

Tiếp cận (APP CTRL) và các dịch vụ thông báo bay, báo động, phối hợp trong công tác tìm kiếm cứu nạn trong khu vực 

trách nhiệm. 

- Thực hiện công tác kiểm soát, ngăn ngừa va chạm giữa tàu bay với tàu bay, tàu bay với người và các phương tiện trong 

khu hoạt động.

- Thực hiện nhiệm vụ phối hợp, hiệp đồng với các cơ sở không lưu  và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan.

- Nắm vững và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ trong công tác điều hành bay.

- Nắm vững các quy trình và ứng phó và báo cáo đúng quy định với các tình huống không lưu bất thường khi thực hiện 

nhiệm vụ tại các vị trí tác nghiệp khác nhau.

- Tham gia đầy đủ các công tác huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ khi có kế hoạch 

- Chấp hành sự phân công, điều động công tác của tổ chức

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.                                                                                                  

4 Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên 1

- Kiểm tra trang thiết bị và các thông tin cần thiết trong ca trực

- Thực hiện điều hành tàu bay đi và đến trong khu vực trách nhiệm của TWR Điện Biên.

- Quản lý giám sát người và phương tiện hoạt động trên đường cất hạ cánh đảm bảo an toàn.

- Thông báo hiệp đồng với các bên liên quan, các thông tin cần thiết trong quá trình điều hành.

- Ghi chép đầy đủ nhật ký ca trực, tham gia bình giảng sau ca trực.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.
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CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN 

TRUNG
15

1
Trung tâm Kiểm soát tiếp cận - tại 

sân Đà Nẵng
4

- Kiểm soát tàu bay lăn, cất/hạ cánh trong vùng trời trách nhiệm của Đài Kiểm soát tại sân - Kiểm soát tàu bay trong 

vùng trời tiếp cận, tăng/giảm độ cao, bay đường dài 

- Phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị liên quan (cơ quan không lưu, Quân sự, nhà chức trách sân bay, nhà khai thác, 

hãng...) để điều hành tàu bay đảm bảo an toàn. 

- Nhận kế hoạch bay, kiểm tra các số liệu và triển khai lên băng phi diễn để chuẩn bị công tác điều hành bay.

- Khai thác các số liệu NOTAM, số liệu khí tượng và các tin tức liên quan đến tiến trình của chuyến bay để sẵn sàng 

cung cấp cho tổ lái khi cần thiết.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

2 Trung tâm Kiểm soát tiếp cận - tại sân Cam Ranh5

- Cung cấp dịch vụ điều hành bay cho tất cả các chuyến bay trong khu vực trách nhiệm được giao. 

- Phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị quân sự và các đơn vị liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

3 Đài Kiểm soát không lưu Tuy Hòa 1

- Trực tiếp kiểm soát hoạt động của tàu bay, người và phưong tiện theo thẩm quyền trong khu vực trách nhiệm, chịu 

trách nhiệm trong việc phối hợp hiệp đồng phục vụ công tác điều hành bay trong khu vực trách nhiệm đảm bảo an toàn, 

điều hòa và hiệu quả; Trợ giúp tàu bay trong tình huống khẩn nguy, khẩn cấp theo khả năng nghiệp vụ; 

- Phối hợp với các cơ sở ATS và các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định về các hành động báo động phù họp với 

phương thức quy định trước khi cần thiết.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

4 Đài Kiểm soát không lưu Phù Cát 2

- Điều hành tàu bay, người và các phương tiện di chuyển trong khu vực thuộc phạm vi trách nhiệm đảm bảo an toàn. 

Kiểm soát các hoạt động của tàu bay khi cất cánh và hạ cánh. 

- Hướng dẫn và sắp xếp các tàu bay đi/đến theo một thứ tự nhất định. 

- Phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan (quân sự...) đảm bảo điều hành bay an toàn, điều hòa, hiệu quà. 

- Cung cấp và tư vấn những tin tức có ích cho việc thực hiện chuyến bay an toàn, điều hòa và hiệu quả. 

- Thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan về tàu bay cần phải tìm kiếm, cứu nạn và trợ giúp các cơ quan này theo 

yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

3
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5 Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai 2

- Kiểm soát các tàu bay đang hoạt động tại sân bay, tàu bay đi, bay đến, bay chờ và bay qua khu vực trách nhiệm 

- Cung cấp dịch vụ điều hành bay, dịch vụ thông báo bay và dịch vụ báo động cho các tàu bay hoạt động trong khu vực 

trách nhiệm

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành, các đơn vị quân sự và các đơn vị liên quan, hiệp đồng kiểm soát hoạt 

động bay an toàn và hiệu quả 

- Thực hiện kiểm soát hoạt động bay theo đúng quy định hiện hành 

- Thực hiện công tác báo cáo theo quy định; đảm bảo cập nhật cơ sở dữ liệu liên quan và lưu trữ tài liệu theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

6 Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài 1

- Điều hành tàu bay, người và các phương tiện di chuyển trong khu vực thuộc phạm vi trách nhiệm đảm bào an toàn. 

- Kiểm soát các hoạt động của tàu bay khi cất cánh và hạ cánh. 

- Hướng dẫn và sắp xếp các tàu bay đi/đến theo một thứ tự nhất định. 

- Phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan (quân sự...) đảm bảo điều hành bay an toàn, điều hòa, hiệu quà. 

- Cung cấp và tư vấn những tin tức có ích cho việc thực hiện chuyến bay an toàn, điều hòa và hiệu quả. 

- Thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan về tàu bay cần phải tìm kiếm, cứu nạn và trợ giúp các cơ quan này theo 

yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN 

NAM
32

1
Trung tâm Kiểm soát đường dài 

HCM
10

- Thực hiện công tác Cung cấp dịch vụ không lưu (dịch vụ điều hành bay, thông báo bay, tư vấn không lưu, báo động) 

trong khu vực trách nhiệm thuộc vùng thông báo bay (FIR) Hồ Chí Minh (trừ vùng ủy quyền cho ACC HN) tùy theo sự 

phân công của Cán bộ trưởng kíp trực.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

4



TT Bộ phận Số lượng Mô tả tóm tắt công việc Ghi chú

2
Trung tâm Kiểm soát tiếp cận - tại 

sân TSN
10

- Trực tiếp kiểm soát hoạt động bay trong khu vực trách nhiệm theo đúng các phương thức hiện hành. Báo cáo các tình 

huống nghi ngờ bất thường hoặc các tình huống bất thường trong khi thực hiện công tác điều hành bay  cho trực kíp 

trưởng. Tiếp nhận các thông tin từ tàu bay, báo cáo trực kíp trưởng để chuyển thông tin đến các nơi liên quan

- Trợ giúp tàu bay trong tình huống khẩn nguy, khẩn cấp. Phối hợp tốt với Kiểm soát viên không lưu tại các vị trí trực 

khác nhằm bảo đảm điều hành bay an toàn.

- Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công của Kíp trưởng kíp trực, thực hiện đầy đủ các quy định làm việc tại đơn vị: nhận 

ca trực, nhận vị trí trực, tiến hành ca trực, kết thúc bàn giao ca trực và tham gia bình giảng sau ca trực, duy trì có mặt tại 

vị trí làm việc trong thời gian ca trực trừ khi được phép ra ngoài.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

3
Đài Kiểm soát không lưu Buôn Ma 

Thuột
2

- Cung cấp dịch vụ điều hành bay, dịch vụ thông báo bay và dịch vụ báo động cho các tàu bay hoạt động trong khu vực 

trách nhiệm.

- Kiểm soát các tàu bay đang hoạt động tại sân bay; tàu bay đi, đến, bay chờ trong khu vực trách nhiệm và tàu bay bay 

qua khu vực trách nhiệm.

- Kiểm soát hoạt động của người và phương tiện di chuyển trong khu vực trách nhiệm của Đài Kiểm soát không lưu 

Buôn Ma Thuột.

- Cung cấp cho tàu bay tin tức khí tượng và tin tức khác đảm bảo an toàn, điều hòa hoạt động bay.

- Trợ giúp tàu bay trong các tình huống khẩn nguy, khẩn cấp theo khả năng nghiệp vụ.

- Quan sát đường cất hạ cánh, đường lăn; duy trì liên tục canh nghe trên các kênh liên lạc được chỉ định để đảm bảo điều 

hành bay an toàn.

- Nắm tình hình hoạt động của hệ thống kĩ thuật, thiết bị sử dụng cho dịch vụ điều hành bay.

- Phối hợp với các đơn vị trong ngành, các đơn vị quân sự và đơn vị liên quan, hiệp đồng kiểm soát hoạt động bay an 

toàn và hiệu quả.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

5



TT Bộ phận Số lượng Mô tả tóm tắt công việc Ghi chú

4
Đài Kiểm soát không lưu Liên 

Khương 
2

- Cung cấp dịch vụ điều hành bay, dịch vụ thông báo bay và dịch vụ báo động cho các tàu bay hoạt động trong khu vực 

trách nhiệm.

- Kiểm soát các tàu bay đang hoạt động tại sân bay; tàu bay đi, đến, bay chờ trong khu vực trách nhiệm và tàu bay bay 

qua khu vực trách nhiệm.

- Kiểm soát hoạt động của người và phương tiện di chuyển trong khu vực trách nhiệm của Đài Kiểm soát không lưu Liên 

Khương.

- Cung cấp cho tàu bay tin tức khí tượng và tin tức khác đảm bảo an toàn, điều hòa hoạt động bay.

- Trợ giúp tàu bay trong các tình huống khẩn nguy, khẩn cấp theo khả năng nghiệp vụ.

- Quan sát đường cất hạ cánh, đường lăn; duy trì liên tục canh nghe trên các kênh liên lạc được chỉ định để đảm bảo điều 

hành bay an toàn.

- Nắm tình hình hoạt động của hệ thống kĩ thuật, thiết bị sử dụng cho dịch vụ điều hành bay.

- Phối hợp với các đơn vị trong ngành, các đơn vị quân sự và đơn vị liên quan, hiệp đồng kiểm soát hoạt động bay an 

toàn và hiệu quả.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

5 Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc 5

- Cung cấp dịch vụ điều hành bay, dịch vụ thông báo bay và dịch vụ báo động cho các tàu bay hoạt động trong khu vực 

trách nhiệm.

- Kiểm soát các tàu bay đang hoạt động tại sân bay; tàu bay đi, đến, bay chờ trong khu vực trách nhiệm và tàu bay bay 

qua khu vực trách nhiệm.

- Kiểm soát hoạt động của người và phương tiện di chuyển trong khu vực trách nhiệm của Đài Kiểm soát không lưu Phú 

Quốc.

- Cung cấp cho tàu bay tin tức khí tượng và tin tức khác đảm bảo an toàn, điều hòa hoạt động bay.

- Trợ giúp tàu bay trong các tình huống khẩn nguy, khẩn cấp theo khả năng nghiệp vụ.

- Quan sát đường cất hạ cánh, đường lăn; duy trì liên tục canh nghe trên các kênh liên lạc được chỉ định để đảm bảo điều 

hành bay an toàn.

- Nắm tình hình hoạt động của hệ thống kĩ thuật, thiết bị sử dụng cho dịch vụ điều hành bay.

- Phối hợp với các đơn vị trong ngành, các đơn vị quân sự và đơn vị liên quan, hiệp đồng kiểm soát hoạt động bay an 

toàn và hiệu quả.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

6



TT Bộ phận Số lượng Mô tả tóm tắt công việc Ghi chú

6 Đài Kiểm soát không lưu Rạch Giá 1

- Cung cấp dịch vụ điều hành bay, dịch vụ thông báo bay và dịch vụ báo động cho các tàu bay hoạt động trong khu vực 

trách nhiệm.

- Kiểm soát các tàu bay đang hoạt động tại sân bay; tàu bay đi, đến, bay chờ trong khu vực trách nhiệm và tàu bay bay 

qua khu vực trách nhiệm.

- Kiểm soát hoạt động của người và phương tiện di chuyển trong khu vực trách nhiệm của Đài Kiểm soát không lưu Rạch 

Giá.

- Cung cấp cho tàu bay tin tức khí tượng và tin tức khác đảm bảo an toàn, điều hòa hoạt động bay.

- Trợ giúp tàu bay trong các tình huống khẩn nguy, khẩn cấp theo khả năng nghiệp vụ.

- Quan sát đường cất hạ cánh, đường lăn; duy trì liên tục canh nghe trên các kênh liên lạc được chỉ định để đảm bảo điều 

hành bay an toàn.

- Nắm tình hình hoạt động của hệ thống kĩ thuật, thiết bị sử dụng cho dịch vụ điều hành bay.

- Phối hợp với các đơn vị trong ngành, các đơn vị quân sự và đơn vị liên quan, hiệp đồng kiểm soát hoạt động bay an 

toàn và hiệu quả.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

7 Đài Kiểm soát không lưu Côn Sơn 1

- Cung cấp dịch vụ điều hành bay, dịch vụ thông báo bay và dịch vụ báo động cho các tàu bay hoạt động trong khu vực 

trách nhiệm.

- Kiểm soát các tàu bay đang hoạt động tại sân bay; tàu bay đi, đến, bay chờ trong khu vực trách nhiệm và tàu bay bay 

qua khu vực trách nhiệm.

- Kiểm soát hoạt động của người và phương tiện di chuyển trong khu vực trách nhiệm của Đài Kiểm soát không lưu Côn 

Sơn.

- Cung cấp cho tàu bay tin tức khí tượng và tin tức khác đảm bảo an toàn, điều hòa hoạt động bay.

- Trợ giúp tàu bay trong các tình huống khẩn nguy, khẩn cấp theo khả năng nghiệp vụ.

- Quan sát đường cất hạ cánh, đường lăn; duy trì liên tục canh nghe trên các kênh liên lạc được chỉ định để đảm bảo điều 

hành bay an toàn.

- Nắm tình hình hoạt động của hệ thống kĩ thuật, thiết bị sử dụng cho dịch vụ điều hành bay.

- Phối hợp với các đơn vị trong ngành, các đơn vị quân sự và đơn vị liên quan, hiệp đồng kiểm soát hoạt động bay an 

toàn và hiệu quả.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.
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8 Đài Kiểm soát không lưu Cà Mau 1

- Cung cấp dịch vụ điều hành bay, dịch vụ thông báo bay và dịch vụ báo động cho các tàu bay hoạt động trong khu vực 

trách nhiệm.

- Kiểm soát các tàu bay đang hoạt động tại sân bay; tàu bay đi, đến, bay chờ trong khu vực trách nhiệm và tàu bay bay 

qua khu vực trách nhiệm.

- Kiểm soát hoạt động của người và phương tiện di chuyển trong khu vực trách nhiệm của Đài Kiểm soát không lưu Cà 

Mau.

- Cung cấp cho tàu bay tin tức khí tượng và tin tức khác đảm bảo an toàn, điều hòa hoạt động bay.

- Trợ giúp tàu bay trong các tình huống khẩn nguy, khẩn cấp theo khả năng nghiệp vụ.

- Quan sát đường cất hạ cánh, đường lăn; duy trì liên tục canh nghe trên các kênh liên lạc được chỉ định để đảm bảo điều 

hành bay an toàn.

- Nắm tình hình hoạt động của hệ thống kĩ thuật, thiết bị sử dụng cho dịch vụ điều hành bay.

- Phối hợp với các đơn vị trong ngành, các đơn vị quân sự và đơn vị liên quan, hiệp đồng kiểm soát hoạt động bay an 

toàn và hiệu quả.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Tổng cộng: 57
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